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Những trở ngại trong việc 
đáp ứng biện pháp phi thuê quan 
của doanh nghiệp xuât khẩu Việt Nam
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Tóm tắt
Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát điều tra doanh nghiệp (DN) xuất khấu 
(XK), nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ trở ngại khi DN XK đáp ứng các biện pháp phi thuế quan 
(BPPTQ), từ đó chỉ ra yêu cầu cụ thế về khả năng đáp ứngXK của các DN. Kêt quả nghiên cứu chi ra 2 
loại trở ngại chính đổi với DN là: Trở ngại về quy định, tiêu chuấn của thị trường; Trở ngại về các thủ 
tục, quy trình XK. Từ đó, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hạn chế những trở ngại trong việc đáp ứng 
BPPTQ của DNXK Việt Nam.

Từ khóa: đáp ứng biện pháp phi thuế quan, rào cản phi thuế quan, xuất khâu, doanh nghiệp

Summary
By collecting primary data through a survey of exporting enterprises, the study aims to assess 
the obstacles when exporting enterprises meet non-tarijf measures, thereby indicating specific 
requirements on the ability to meet export of enterprises. The research results indicate 2 main 
obstacles for enterprises: market regulations and standards and obstacles in export procedures and 
processes. From there, the authors propose solutions to limit obstacles in meeting non-tariff measures 
of Vietnamese exporting enterprises.
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực diễn ra 
ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về việc nghiên cứu rào 
cản phi thuế quan càng trở nên cấp thiết. Với tiến 
trình hội nhập song phương và đa phương, thuê quan 
đang có xu hướng giảm dần và không còn là trở ngại 
thương mại lớn đối với các DN XK. Thay vào đó, tât 
cả các nước đang tích cực áp dụng các BPPTQ đê 
thay thế các biện pháp thuế quan nhằm bảo hộ sản 
xuât nội địa. Theo báo cáo “Việt Nam: Góc nhìn của 
DN - Rào cản vô hình trong thương mại” của Trung 
tâm Thương mại Quốc tế (VCCI) công bố năm 2023, 
BPPTQ là thách thức chính đôi với hâu hêt các DN 
XK cùa Việt Nam. Vì vậy, phân tích những trở ngại 
trong việc đáp ứng BPPTQ của DN XK Việt Nam, từ 
đó đe xuất các giải pháp có liên quan là rất cần thiết.

Cơ SỞ LÝ LUẬN

về khả năng đáp ứng BPPTQ ciía DN XK
Khả năng đáp ứng là điều kiện cần thiết để DN XK 

có thể tham gia được vào thị trường quôc tê nói chung 
và thị trường nước nhập khâu nói riêng. Nói cách 

khác, DN XK phải thực hiện được đầy đủ các yêu cầu 
từ thị trường nước nhập khẩu như yêu cầu về kiểm 
dịch vệ sinh (biện pháp SPS), yêu câu vê hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại (biện pháp TBT) và nhiêu 
BPPTQ khác đối với các hàng hoá cụ thể. Việc thực 
thi các BPPTỌ yêu cầu DN phải bỏ ra chi phí đê đáp 
ứng các yêu cầu từ nước nhập khâu hay còn gọi là“chi 
phí tuân thủ” và thời gian thực hiện từ quy trình sản 
xuất đến thông quan qua biên giới các hàng hoá XK.

Theo nghiên cứu của Robert (1999), chi phí tuân 
thủ là chi phí mà DN phải chịu đê tuân thủ các tiêu 
chuẩn. Những chi phí này có thể bao gồm việc điều 
chỉnh sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu của địa 
phương và thực hiện các thủ tục đánh giá sự phù hợp 
trước khi XK và tại cảng nhập cảnh. Các biện pháp 
về kiểm dịch vệ sinh (SPS) hay tiêu chuẩn kỳ thuật 
(TBT) thường được coi như một rào cản phi thuế quan 
dựa trên những tác động của biện pháp đên trạng thái 
cân bằng chung trong ngành hoặc trong nền kinh tế.

Chi phí đáp ứng hay chi phí tuân thủ là các chi 
phí cần thiết để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ 
liên quan đến sản xuất; các chi phí liên quan đến quy 
trình để phù họp với các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật 
từ phía thị trường nước nhập khâu. Bên cạnh đó, quá
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NGHIÊN Cứa - TRAO Đổi

HÌNH 1: MỨC Độ TRỞ NGẠI KHI DN ĐÁP ỨNG CÁC BPPTQ 
ÁP ĐẶT THEO KHU Vực

Nguồn: Báo cáo “Việt Nam: Góc nhìn cua DN - Rào cản vô hình trong thương 

mại” của Trung tâm Thương mại Quốc tế (VCCI) (2023)

trinh thực thi các BPPTQ còn tạo ra các chi phí để 
đạt được các chứng nhận, cấp phép hoặc tiêu chuẩn 
quôc tê đảm bảo tính phù hợp trước khi XK hoặc tại 
thời điểm giao hàng. Tất cả các chi phí nói trên sẽ làm 
tăng chi phí thương mại và giảm sức cạnh tranh, đặc 
biệt đôi với các DN nhỏ và vừa càng khó khăn trong 
việc tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất khu vực và 
toàn câu. Chi phí tuân thủ của các DN từ các nước 
đang phát triển thường có xu hướng cao hơn so với 
các nước phát triên, do sự thiếu hụt các điều kiện liên 
quan đến cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các thành phần chi 
phí cơ bản như trên, chi phí tuân thủ còn bao gồm các 
chi phí khác, như: chi phí giây tờ hành chính, chi phí 
đàm phán, đôi ngoại, chi phí nghiên cứu, chi phí quản 
trị, tuy nhiên các chi phí này thường khó đo lường. 
Tùy thuộc vào từng loại quỵ chuẩn hoặc tiêu chuẫn 
do thị trường nước nhập khẩu yêu cầu hoặc DN cần 
đáp ứng, mức độ quan trọng của các thành phần chi 
phí nêu trên cũng sẽ khác nhau.

Vì vậy, việc đánh giá khả năng đáp ứng BPPTQ 
của DN XK cân được tiêp cận thông qua việc đánh 
giá chi phí tuân thủ và các phiên nhiêu trong thủ tục 
mà DN gặp phải.

Đo luông khả năng đáp úng BPPTQ của DN XK
Việc tuân thủ các BPPTQ đòi hỏi các DN cả về 

mặt tài chính và thủ tục. DN có thế được yêu cầu nâng 
cấp thiết bị, công nghệ hoặc quy trình sản xuất để đáp 
ứng các tiêu chuân kỹ thuật. DN cũng cần bỏ ra các 
chi phí đào tạo và chi phí để được cấp phép hay cấp 
chứng nhận. Chi phí hành chính thường bao gồm các 
chi phí liên quan đên lập thông báo, công bô thông 
tin, lưu giữ hô sơ..., chưa kê các chi phí ngâm khác 
trong quá trình thực thi các thủ tục hành chính. Như 
vậy, đánh giá khả năng đáp ứng hay khả năng tuân thủ 
của DN XK có vai trò rât quan trọng trong việc loại 
bỏ các trở ngại vê thủ tục và giảm thiểu chi phí thực 
thi BPPTQ cho DN. Đo lường các chi phí liên quan 
đến đáp ứng các BPPTQ bao gồm các cấu phần chính 
như sau: (i) Phí hay lệ phí phải trả cho các cơ quan;

(ii) Chi phí một lần hay cố định; (iii) Chi phí tuân thủ 
định kỳ (chi phí thường xuyên); (iv) Các chi phí hợp 
phân khác nhau (nêu có).

THỰC TRẠNG TRỞ NGẠI TRONG VIỆC ĐÁP 
ỨNG CÁC BPPTQ CỦA DN XK VIỆT NAM

Một số trở ngại chính
Theo báo cáo “Việt Nam: Góc nhìn của DN - 

Rào cản vô hình trong thương mại” của Trung tâm 
Thương mại Quốc tể (VCCI) (2023), BPPTQ là thách 
thức chính đối với hầu hết các DN XK của Việt Nam. 
Cụ thể như sau:

Trở ngại theo lĩnh vực, loại hình DN: Việc thực 
thi BPPTQ gây khó khăn cho 36% DN XK trong lĩnh 
vực sản xuất và 47% đối với DN XK trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Theo quy mô và loại hình DN, hơn 50% 
DN nhỏ và siêu nhỏ, 30% DN vừa, và 42% DN lớn 
đều gặp trở ngại khó khăn trong thực thi các BPPTQ. 
Các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ gặp thách thức lớn hơn 
các DN lớn do chịu mức chi phí tuân thủ các BPPTQ 
cao hơn.

Trở ngại theo khu vực áp đặt: về quốc gia áp đặt 
BPPTQ, các thị trường nhập khâu gây trở ngại lớn 
nhất là thị trường Liên minh châu Âu (31 %), châu Á 
(ngoài khu vực ASEAN) (27%) và thị trường ASEAN 
(16%) (Hình 1).

Trở ngại trong hoạt động XK, có 2 loại trở ngại 
chính đôi với DN Việt Nam bao gồm: Thứ nhất là 
các trở ngại thuộc về các quy định, tiêu chuẩn của thị 
trường. Loại trở ngại này xuất phát từ khả năng đáp 
ứng hay tuân thù các BPPTQ của DN XK. Thứ hai, 
trở ngại thuộc về các thủ tục, quy trình XK. Cụ thể, 
quy trình XK phức tạp, hoặc thiếu minh bạch sẽ dẫn 
đên việc trì hoãn thông quan như kéo dài thời gian, 
các phiên nhiêu của thủ tục hành chính, các chi phí 
phi chính thức và thường cao, và hành vi phân biệt 
đôi xử của các cơ quan/ đơn vị. DN XK Việt Nam 
cho rằng, trở ngại đen từ sự trì hoãn thời gian (25%), 
sự phiền nhiễu trong thủ tục hành chính (15%), các 
chi phí phi chính thức (15%) và các hành vi phân biệt 
đối xử (5%). Do đó, sự trì hoãn hay phiền nhiễu ảnh 
hưởng trực tiếp đến thời gian thực hiện thủ tục thông 
quan, từ đó phát sinh các chi phí trong vận chuyên, 
các rủi ro đến chất lượng của sản phẩm.

Trở ngại trong đáp ứng các loại hình BPPTQ. 
Hình 2 cho thấy, DN XK. Việt Nam gặp thách thức 
lớn nhất trong việc đáp ứng các biện pháp kiểm dịch 
vệ sinh động thực vật (SPS) và các tiêu chuân kỹ thuật 
(TBT) chiếm tỷ trọng 57%. Các biện pháp SPS và 
TBT tạo tác động hạn chế thương mại trong lĩnh vực 
nông nghiệp nhiêu hơn so với các ngành sản xuât, ví 
dụ như: việc thiếu thông tin về quản lý thuốc trừ sâu 
từ thị trường đối tác gây khó khăn cho các công ty XK 
sản phâm nông sản của Việt Nam. Thách thức thứ hai, 
chứng nhận xuất xứ là thách thức lớn đối với các DN 
XK trong tất cả các lĩnh vực (với tỷ trọng 23%), đặc 
biệt đôi với lĩnh vực sản xuất (28%). Thách thức thứ 
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3, các biện pháp đánh giá sự phù hợp là nhóm biện 
pháp thứ ba gây khó khăn cho DN trong việc tuân thủ. 
Ví dụ, một DN sản xuât thiêt bị y tê phái đáp ứng tiêu 
chuẩn ISO với mức chi phí chứng nhận cao và thời 
gian chứng nhận kéo dài. Tuy vậy, sau khi được câp 
chứng nhận ISO, cơ quan chứng nhận vẫn yêu câu 
quy trình kiếm toán hàng năm đối với DN này. Điều 
này cho thấy, các yêu cầu đánh giá về tính phù hợp 
của các tiêu chuẩn quốc tế không chỉ khó khăn trong 
quá trình cấp chứng nhận, mà còn kéo dài trong suốt 
quá trình duy trình và kiêm định sau.

Trở ngại theo lĩnh vực hoạt động: Hình 3 cho 
thấy, bên cạnh những thách thức từ việc đáp ứng các 
BPPTQ từ phía đôi tác, DN XK cũng gặp khó khăn 
từ các thủ tục kiểm soát từ phía Việt Nam. Cụ thể, 
những thủ tục kiểm soát tại biên giới của nước đối tác 
và Việt Nam đều gây ra sự trì hoãn thông quan hàng 
hóa, gia tăng chi phí thương mại đối với DN. Đồng 
thời, các DN XK thường phải chịu chi phí cao khi 
thực hiện thủ tục chứng nhận xuất xứ sản phẩm.

Mức độ bị từ chôi nhập khâu: Theo UNIDO 
(2022), tỷ lệ hàng XK Việt Nam bị từ chối là 0,473 
so với tỷ lệ XK thành công là 0,896. So sánh với các 
nước XK vào thị trường EU (Hình 4), hàng nông sản 
Việt Nam thuộc nhóm các nước có hiệu quả XK tốt 
(tỷ lệ từ chối nằm dưới đường 45 độ). Tuy vậy, tỷ lệ 
này vẫn khá bấp bênh và tương đối gần mức trung 
bình. Vì vậy, rủi ro từ chối đơn hàng nhập khâu vẫn 
cao và chưa ôn định. Tuy nhiên, với thị trường Hoa 
kỳ, tỷ lệ hàng nông sản Việt Nam bị từ chối đơn hàng 
cao hơn mức bình quân là 1,288 (trên tỷ lệ nhập khẩu 
là 0,809). Tại thị trường Nhật Bản, tỷ lệ từ chòi hàng 
nông sản Việt Nam rât cao (2,541). Nguyên chính của 
vân đê từ chôi đơn hàng nhập khâu từ Việt Nam, chủ 
yếu từ vấn đề nhiễm khuẩn (22%), điều kiện kiểm 
soát vệ sinh (18%), dư lượng thuốc thú y (13%), ghi 
nhãn (14%), dư lượng thuôc bảo vệ thực vật (10%), 
phụ gia (7%). Như vậy, nguyên nhân chủ yếu do thiếu 
khả năng tuân thú các biện pháp kiêm dịch vệ sinh 
động thực vật (SPS).

Đánh giá chung về việc đáp ứng các BPPTQ 
của DN XK Việt Nam

- Chứng nhận: Các thử nghiệm phức tạp hay yêu 
cầu chứng nhận phức tạp dẫn đến tăng chi phí của 
các DN XK. Cụ thê, các chi phí tuân thủ bao gồm 
chi phí điều chinh quy trình sản xuất, chi phí thuê tư 
vấn viên hoặc tổ chức công nhận nước ngoài đế tuân 
thủ các tiêu chuân đặt ra bởi các nước đôi tác, chi phí 
đào tạo nhân viên đáp ứng các yêu cầu của tổ chức 
chứng nhận nước ngoài. Một sô chứng nhận nước 
ngoài mà DN XK Việt Nam thường gặp khó khăn 
trong quá trình tuân thủ, như: Hiệp hội Bán lẻ Anh 
(BRC); Hội đồng quản lý rừng (Forest Stewardship 
Council - FSC) - là một tổ chức quốc tế, phi chính 
phủ với sứ mệnh là thúc đây việc quản lý rừng trên 
thê giới phù hợp với môi trường, có lợi cho xã hội 
và có hiệu quả kinh tế; Chứng nhận đánh dấu nhãn 
sinh thái (CE).

HÌNH 2: NHỮNG TRỜ NGẠI TRONG ĐÁP ỨNG CÁC BPPTQ 
CỦA DN XK VIỆT NAM, PHÂN THEO LOẠI HÌNH 
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■ Biện pháp liên quan đến xuất khẩu 

■ Các biện pháp phi thuế quan khác

■ Các biện pháp kiểm soát tại biên giới
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Nguồn: Báo cáo “Việt Nam: Góc nhìn Clia DN - Rào cản vô hình trong thương 
mại” cúa Trung tâm Thương mại Quốc tế (V(Ịci) (2023)

- Đánh giá sự phù họp: Các nước đối tác thường 
ít công nhận các chứng nhận được câp từ phía Việt 
Nam hoặc các kêt quả kiêm định chất lượng tại Việt 
Nam. Cụ thể, một số DN vẫn đang sử dụng thuốc 
trừ sâu bị câm ở một sô thị trường, vì thiếu thông tin 
về sự thay đổi trong giới hạn dư lượng tối đa được 
phép sử dụng ở các nước đối tác. Bên cạnh đó, dịch 
vụ hành chính tại các khu vực và địa phương không 
thống nhất, dẫn đến tốn kém chi phí đi lại và thời gian 
cho DN.

- Quy trình kiếm định chất tượng: Đối với các 
sản phâm nông sản XK, thời gian để kiểm dịch thực 
vật và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch còn kéo dàỉ, 
liên quan đen sự tham gia của nhiều cơ quan chức 
năng. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng của các sản 
phấm dễ hư hỏng như sản phẩm động thực vật tươi 
sống. Một số trường họp, đơn vị chuyên trách thiếu
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rejection) với tỳ lệ nhập khấu - log(share import) trong năm 2022, theo 
các nước XK và thị trường nhập khẩu, theo nhóm hàng hoá. Các nước XK 

được viết tắt theo tiêu chuan ISO (YD: VN - Việt Nam). Đường 45 độ nhảm 

phán nhóm các nước XK có hiệu quà cao (dưới đường 45 độ) và hiệu quả 
thấp hơn (trên đường 45 độ)

Nguồn: UNIDO (2022)

chuyên môn hoặc thiếu cơ sở vật chất và thiết bị trong 
việc kiểm dịch, nên không đảm bảo các yêu cầu đòi 
hỏi kỹ thuật cao từ phía nước đôi tác.

MỘT SÔ KIẾN NGHỊ TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ thực trạng nói trên, nghiên cứu đề xuất các 
nhóm giải pháp, nhàm hạn chế những trở ngại trong 
việc đáp ứng BPPTQ của DN XK Việt Nam, cụ thê 
như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện và phát triển hệ thống cơ 
sở hạ tầng chất lượng. Cơ sở hạ tầng chất lượng là hệ 

thống chính sách, khung pháp lý, các tiêu chuẩn quy 
định và giám sát quôc gia đê quản lý chât lượng hàng 
hoá đưa vào lưu thông, cũng như đáp ứng được các 
tiêu chuẩn quốc te để dễ dàng tiếp cận thị trường nước 
ngoài. Việt Nam cần hoàn thiện hạ tầng chất lượng về 
khung pháp lý vê tiêu chuân, đo lường, chứng nhận 
và đánh giá sự phù hợp, trong đó từng bước nâng cao 
tính hài hòa tương thích giữa tiêu chuân quôc gia và 
các tiêu chuẩn quổc tế.

Đồng thời, đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng 
lực phục vụ cho đo lường, kiểm định chất lượng 
hàng hoá, từ đó nâng cao khả năng giám sát và phát 
hiện các trường hợp hàng hoá vi phạm tiêu chuân 
chất lượng.

Thứ hai, tăng cường gán kết chặt chẽ giữa DN 
xuất - nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng và hợp tác xã 
sản xuất để phối họp xây dựng quy trình thực hành 
sản xuất chuân hóa quôc tế hướng đến kiêm định các 
chứng nhận tiêu chuân cao. Ngoài ra, cân áp dụng các 
biện pháp kiêm soát chéo giữa các hộ sản xuât, hợp 
tác xã, hoặc cộng đồng DN sản xuất để hướng đến 
xây dựng thương hiệu ngành hàng quôc gia.

Thứ ba, hỗ trợ đào tạo tập huan DN các kiến thức 
về các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, như: VietGAP, 
Global GAP, ISO 22000, HACCP, SQF, IFS, đồng 
thời áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc hiện đại, 
như: QR code, blockchain.

Thứ tư, hỗ trợ tài chính cho DN XK chuyển đổi 
quy trình sản xuất thông qua tín dụng xanh, hoặc các 
hỗ trợ tín dụng nâng cấp công nghệ sản xuất. Bên 
cạnh đó, cần hỗ trợ năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để tăng 
cường tuân thủ các quy định vê an toàn thực phàm 
hay các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, cần có các gói 
tín dụng cho các nhóm DN “dễ bị tôn thương”, như 
DN nhỏ và vừa, DN có phụ nữ làm chủ, DN của các 
nhóm người dễ bị tổn thương.

Thứ năm, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ 
chuyên ngành trong việc kiêm soát phât tích rủi ro 
các hàng hoá xuât nhập khâu, như: Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn nên được liên kết với các 
hoạt động do Bộ Y tế thực hiện thông qua việc thành 
lập các nhóm chuyên trách phân tích rủi ro liên bộ, 
liên ngành.□
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